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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NHẬN XÉT
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Đức Trường
	Số lượt sử dụng trong tháng:12/12
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số tiết sử dụng CNTT: 5
Số tiết thực hành: 1/1

	10

	2
	Nguyễn Thị Hằng
	Số lượt sử dụng trong tháng: 81/81
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 5
Số tiết thực hành: 3/3

	10

	3
	Ninh T. Thu Trang
	Số lượt sử dụng trong tháng:72/72
Đăng kí đủ,đúng lịch;  Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 5
Số tiết thực hành: 2/2
	10


	4
	Trịnh T. Thanh Nga
	Số lượt sử dụng trong tháng: 45/45
Đăng kí đủ,đúng lịch; Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT:18
 Số tiết thực hành: 3/3
	10

	5
	Lê Văn Nghị

	Đăng kí chậm, 
Chưa ghi tiết thực hành toán 9
Số giờ sử dụng CNTT: 12
Tiết thực hành:
	9

	
6
	Nguyễn Thu Huyền
	Số lượt sử dụng trong tháng: 35/42
Đăng kí chậm ( Sinh 6 đến 6/10).
Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 0
Số tiết thực hành: 3/3

	9

	7
	Lê Thanh Xuân
	Số lượt sử dụng trong tháng: 24/24
Đăng kí đủ, đúng thời gian quy định
Số giờ sử dụng CNTT: 10

	10

	8
	Nguyễn T Ánh Tuyết
	Số lượt sử dụng trong tháng: 8/8
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 14
Số tiết thực hành: 2/2
	10

	9
	Lê T Minh Hường
	Số lượt sử dụng trong tháng:72/72
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 8
Số tiết thực hành:2/2

	10

	10
	Lê Kim Mai
	Số lượt sử dụng trong tháng:52/52
Ghi sổ:rõ,sạch; đủ.
Số giờ sử dụng CNTT: 20
Số tiết thực hành: 22/22
	   10

	11
	Vũ T Kiều Trang
	Số lượt sử dụng trong tháng:17/17
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 56
Số tiết thực hành:7/7
Chưa ghi sổ theo dõi các tiết thực hành sinh 8,9
	9,5

	12
	Ngô T.Kim Hoa
	Số lượt sử dụng trong tháng:14/14
Đăng kí chậm, chưa ghi tiết thực hành môn toán 9.
Số giờ sử dụng CNTT: 6
 Số tiết thực hành: 3
	9

	13
	Trần T. Diệu Thuý
	Số lượt sử dụng trong tháng:45/45
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 14
Số tiết thực hành:8
	10

	15
	Nguyễn Anh Tuấn
	Số lượt sử dụng trong tháng: 45/45
Nộp sổ chậm;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 15
Số tiết thực hành: 
Chưa ghi sổ theo dõi các tiết thực hành

	9

	16
	Đỗ Thị Nhất
	Số lượt sử dụng trong tháng:4/4
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 5
Số tiết thực hành: 1/1

	10

	17
	Đỗ Thu Hồng
	Số lượt sử dụng trong tháng:64/64
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 5
Số tiết thực hành: 0

	10

	18
	Nguyễn Thị Dung
	Số lượt sử dụng trong tháng: 95/95
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 22
Số tiết thực hành:6

	10

	19
	Nguyễn Thị Hòa
	Số lượt sử dụng trong tháng: 32/32
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 8
Số tiết thực hành:2/2
	    
 
     10

	20
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Số giờ sử dụng CNTT: 10
Số tiết thực hành: 1/1

	
10

	21
	Ngyễn Thị Việt Trinh
	Số lượt sử dụng trong tháng: 7/7
Đăng kí đủ,đúng lịch;Ghi sổ:rõ,sạch
Số giờ sử dụng CNTT: 16
Số tiết thực hành:7/7

	10

	


	Tổng số lượt sử dụng ĐDDH trong tháng: 724
Tổng số tiết sử dụng CNTT: 254




                         

	
